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QUY ĐỊNH 
Quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp tân tập, diện tích 11,86ha
ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN TẬP, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /    /2021 

của Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giuộc)


CHƯƠNG I: 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện:
1.
Quy định này quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt Quyết định số .…./QĐ-UBND ngày ..…/..…/2021, bao gồm quy định về chỉ tiêu sử dụng đất tại từng khu vực, từng lô đất, thông số kỹ thuật của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan trong khu vực quy hoạch đô thị.

2.
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng trong ranh giới đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tậpđã được phê duyệt.

Điều 2. Ranh giới, phạm vi, tính chất khu vực quy hoạch:

1.
Ranh giới, phạm vi:

- Vị trí khu vực quy hoạch: Khu đất quy hoạch thuộc Ấp Tân hòa, xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (theo bản đồ đo đạc), có bốn mặt giáp ranh như sau:

· Phía Bắc giáp

: Tỉnh Lộ 830;

· Phía Nam giáp 

: Đất nông nghiệp;

· Phía Đông giáp 

: Đất nông nghiệp;

· Phía Tây giáp 

: Đất nông nghiệp.
- Quy mô diện tích và dự báo dân số: 

· Diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch 118.619 m2. Trong đó: 


   Diện tích khu tái định cư: 111.686 m2;


   Diện tích hàng lang giao thông đối ngoại: 6.933 m2.
· Dân số khoảng: 1.736 người.

2. Tính chất khu vực quy hoạch: 
- Đầu tư kết cấu hậ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập.

Điều 3: Quy định về sử dụng đất và nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch:


- Dự báo quy mô dân số: 1.736 người

- Các khu chức năng chính trong khu tái định cư như sau:

· Đất nhà ở thấp tầng;

· Công trình văn hóa, thể dục thể thao, chợ thương mại;

· Công trình giáo dục, trạm y tế;

· Công viên cây xanh;

· Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
- Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc
	Stt
	Loại đất
	Chỉ tiêu
	Đơn vị

	1
	Đất đơn vị ở
	≥ 25
	m2/người

	2
	Đất công trình văn hóa, TDTT
	≥ 1,3
	m2/người

	3
	Đất chợ
	2.000
	m2/đơn vị ở

	4
	Đất giáo dục
	≥ 1,8
	m2 /người

	5
	Đất trạm y tế
	500
	m2/đơn vị ở

	6
	Đất cây xanh đơn vị ở
	≥ 2
	m2/người

	7
	Đất giao thông và HTKT
	≥ 5 
	m2 /người


- Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: 

	· Cấp nước sinh hoạt đô thị:

· Tưới cây

· Rửa đường:
	100

3

0,5
	lít/người/ngày đêm

lít/m2/ngày đêm

lít/m2/ngày đêm

	· Cấp điện sinh hoạt
	≥ 0,33
	KW/người

	· Thông tin liên lạc
	25
	Thuê bao/100 dân

	· Nước thải sinh hoạt:
	80%
	Lưu lượng nước cấp

	· Chất thải rắn sinh hoạt
	0,9
	Kg/người/ngày


- Chi tiêu quy hoạch chi tiết các lô đất:
	Stt
	Hạng mục
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	Tầng cao tối đa
	Diện tích sàn XD (m2)
	HSSDD (lần)
	Số hộ (số lô)
	Số người

	
	
	
	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	
	
	
	

	A
	Diện tích đất khu tái định cư
	
	111.686,0
	100
	
	
	
	165.203,3
	
	
	

	A.1
	Đất nhà ở thấp tầng
	
	52.468,0
	46,98
	80,0
	1
	4
	154.213,1
	
	434,0
	1.736,0

	1
	Nhà ở thấp tầng
	A01
	3.744,2
	
	80,0
	1
	4
	11.981,4
	3,20
	32,0
	128,0

	2
	Nhà ở thấp tầng
	A02
	3.485,5
	
	80,0
	1
	4
	11.153,6
	3,20
	28,0
	112,0

	3
	Nhà ở thấp tầng
	A03
	2.638,2
	
	80,0
	1
	4
	8.442,2
	3,20
	24,0
	96,0

	4
	Nhà ở thấp tầng
	A04
	1.716,8
	
	70,0
	1
	3
	3.605,3
	2,10
	8,0
	32,0

	5
	Nhà ở thấp tầng
	A05
	2.067,6
	
	80,0
	1
	4
	6.616,3
	3,20
	20,0
	80,0

	6
	Nhà ở thấp tầng
	A06
	2.067,6
	
	80,0
	1
	4
	6.616,3
	3,20
	20,0
	80,0

	7
	Nhà ở thấp tầng
	A07
	2.976,6
	
	80,0
	1
	4
	9.525,1
	3,20
	28,0
	112,0

	8
	Nhà ở thấp tầng
	A08
	2.536,9
	
	80,0
	1
	4
	8.118,1
	3,20
	28,0
	112,0

	9
	Nhà ở thấp tầng
	A09
	2.000,1
	
	80,0
	1
	4
	6.400,3
	3,20
	22,0
	88,0

	10
	Nhà ở thấp tầng
	A10
	2.000,1
	
	80,0
	1
	4
	6.400,3
	3,20
	22,0
	88,0

	11
	Nhà ở thấp tầng
	A11
	2.895,7
	
	80,0
	1
	4
	9.266,2
	3,20
	32,0
	128,0

	12
	Nhà ở thấp tầng
	A12
	2.376,7
	
	70,0
	1
	3
	4.991,1
	2,10
	12,0
	48,0

	13
	Nhà ở thấp tầng
	A13
	2.561,9
	
	70,0
	1
	3
	5.380,0
	2,10
	12,0
	48,0

	14
	Nhà ở thấp tầng
	A14
	2.766,4
	
	70,0
	1
	3
	5.809,4
	2,10
	14,0
	56,0

	15
	Nhà ở thấp tầng
	A15
	3.018,7
	
	70,0
	1
	3
	6.339,3
	2,10
	14,0
	56,0

	16
	Nhà ở thấp tầng
	A16
	3.704,5
	
	80,0
	1
	4
	11.854,4
	3,20
	32,0
	128,0

	17
	Nhà ở thấp tầng
	A17
	2.980,8
	
	80,0
	1
	4
	9.538,6
	3,20
	24,0
	96,0

	18
	Nhà ở thấp tầng
	A18
	3.423,3
	
	80,0
	1
	4
	10.954,6
	3,20
	32,0
	128,0

	19
	Nhà ở thấp tầng
	A19
	2.776,4
	
	80,0
	1
	4
	8.884,5
	3,20
	24,0
	96,0

	20
	Nhà ở thấp tầng
	A20
	730,0
	
	80,0
	1
	4
	2.336,0
	3,20
	6,0
	24,0

	A.2
	Đất công trình dịch vụ công cộng
	
	8.829,1
	7,91
	40,0
	
	
	14.186,6
	
	
	

	1
	Công trình văn hóa
	CC01
	2.705,0
	
	40,0
	1
	3
	4.328,0
	1,60
	
	

	2
	Công trình y tế
	CC02
	517,7
	
	40,0
	1
	2
	414,2
	0,80
	
	

	3
	Công trình chợ thương mại
	CC03
	2.043,5
	
	40,0
	1
	3
	3.269,6
	1,60
	
	

	4
	Công trình giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo
	CC04
	3.562,9
	
	40,0
	1
	3
	4.275,5
	1,20
	
	

	A.3
	Đất vườn hoa, sân thể thao
	
	6.581,8
	5,89
	5,0
	
	1
	
	
	
	

	1
	Cây xanh công viên trung tâm
	CX01
	3.562,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cây xanh
	CX02
	124,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cây xanh
	CX03
	124,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cây xanh
	CX04
	120,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cây xanh
	CX05
	120,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cây xanh
	CX06
	178,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cây xanh
	CX07
	165,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Cây xanh
	CX08
	490,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cây xanh
	CX09
	1.696,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4
	Đất bãi đỗ xe
	
	553,6
	0,50
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bãi đỗ xe
	P
	552,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.5
	Đường giao thông nội bộ
	
	41.747,6
	37,38
	
	
	
	
	
	
	

	A.6
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	1.505,9
	1,35
	
	1
	1
	  602,4 
	
	
	

	1
	Trạm xử lý nước thải, trạm điện
	KT1
	1.118,0
	
	40,0
	1
	1
	447,2
	0,40
	
	

	2
	Trạm cấp nước
	KT2
	387,9
	
	40,0
	1
	1
	155,2
	0,40
	
	

	B
	Diện tích lộ giới ĐT 830
	
	6.933,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch
	
	118.619,0
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Các quy định về sử dụng đất:

Khu vực quy hoạch có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 118.619m2, bao gồm:

- Diện tích đất khu tái định cư: 111.686m2

Đất nhà ở thấp tầng có tổng diện tích 52.468m2 chiếm tỷ lệ 46,98% tổng diện tích đất, chiều cao công trình 1-4 tầng, mật độ xây dựng 70-80%.

Đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ có tổng diện tích 8.829,1m2 chiếm tỷ lệ 7,91%, bao gồm công trình hành chính văn hóa, công trình dịch vụ thương mại, công trình giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, chiều cao công trình 1-3 tầng, mật độ xây dựng 40%;

Đất cây xanh, sân TDTT có diện tích 6.581,8m2 chiếm tỷ lệ 5,89%, gồm cây xanh  tập trung công viên vườn hoa, sân chơi thể thao, sinh hoạt cộng đồng;

Đất bãi đỗ xe có quy mô 553,6m2 chiếm tỷ lệ 0,5%

Đất hạ tầng kỹ thuật bao gồm các công trình điểm thu gom rác thải, trạm bơm nước sạch, trạm xử lý nước thải, trạm điện có quy mô 1.506m2 chiểm 1,35%

Đất giao thông nội bộ có diện tích 41.746,7m2 chiếm tỷ lệ 37,38%.

- Diện tích đất lộ giói đường tỉnh 830: 6.933m2 
Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất
	Stt
	Hạng mục
	Ký hiệu
	 Diện tích (m2) 
	Tỷ lệ     (%) 
	Chỉ tiêu QH 

	A
	Diện tích đất khu tái định cư 
	 
	  111.686,0 
	100,0
	Dân số: 1.736ng

	1
	Đất nhà ở thấp tầng
	A
	    52.468,0 
	46,98
	30,22m2/người

	2
	Đất công trình dịch vụ công cộng
	CC
	      8.829,1 
	7,91
	 

	 
	- Đất công trình văn hóa
	 CC-01 
	     2.705,0 
	 
	1,55m2/người

	
	- Đất công trình y tế
	 CC-02 
	        517,7 
	 
	517,7m2/đvo

	
	- Đất công trình dịch vụ thương mại
	 CC-03 
	     2.043,5 
	 
	2043,5m2/đvo

	
	- Đất nhà trẻ, mẫu giáo
	 CC-04 
	     3.562,9 
	 
	2,05m2/người

	3
	Đất vườn hoa, sân thể thao
	CX
	      6.581,8 
	5,89
	3,79m2/người

	4
	Đất bãi đỗ xe
	P
	         553,6 
	0,50
	 

	5
	Đường giao thông nội bộ
	 
	    41.747,6 
	37,38
	24,05m2/người

	6
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	KT
	      1.505,9 
	1,35
	 

	B
	Diện tích lộ giới ĐT 830
	 
	      6.933,0 
	 
	 

	 
	Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch
	 
	  118.619,0 
	 
	 


3. Nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan:

- Đảm bảo quy chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch;  

- Đảm bảo mối liên hệ của khu quy hoạch với các khu vực xung quanh và các dự án khác trong khu vực;

- Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên;

- Tổ chức không gian phù hợp với phân khu chức năng đô thị. Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội cảnh quan sẵn có của khu vực bảo việc phát triển bền vững;

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và khả thi; bố cục quy hoạch các khu chức năng hợp lý, đảm bảo bán kính phục vụ, tiết kiệm đất đai xây dựng;

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Vị trí, ranh giới, chức năng, quy mô các lô đất trong khu quy hoạch; chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng đối với từng lô đất; chiều cao, cốt sàn và trần tầng một, hình thức kiến trúc và hàng rào công trình, vật liệu xây dựng của các công trình; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dụng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường, ngõ phố; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật.

a. Khu đất công trình công cộng (ký hiệu CC): Lô CC-01 công trình hành chính văn hóa (2.705m2); CC-02 trạm y tế (517m2); CC-03 chợ thương mại (2.043,5m2); CC-04 Trường mẫu giáo, mầm non (3.562,9m2).

- Trường mầm non, mẫu giáo
· Tầng cao xây dựng tối đa
: 3 tầng
· Cao độ nền xây dựng
: +0,5m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

· Mật độ xây dựng
: 40%

· Hệ số sử dụng
: 1,2 lần
· Khoảng lùi công trình
: ≥ 2,0m so với các mặt xung quanh.

· Chiều cao xây dựng
: ≤ 14m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

- Công trình y tế: 

· Tầng cao xây dựng tối đa
: 2 tầng.
· Cao độ nền xây dựng
: +0,5m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

· Mật độ xây dựng
: 40%.

· Tỷ lệ đất cây xãnh tối thiểu
: 30%.

· Hệ số sử dụng đất
: 0,8 lần.

· Khoảng lùi công trình
: ≥ 2,0m so với các mặt xung quanh.

· Chiều cao xây dựng
: ≤ 11m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

- Công trình văn hóa, chợ, TDTT: 

· Tầng cao xây dựng tối đa
: 3 tầng.
· Cao độ nền xây dựng
: +0,5m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

· Mật độ xây dựng
: 40%.

· Tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu
: 30%.

· Hệ số sử dụng đất
: 1,2 lần.

· Khoảng lùi công trình
: ≥ 2,0m so với các mặt xung quanh.

· Chiều cao xây dựng
: ≤ 14m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).
b. Khu nhà ở thấp tầng (ký hiệu A): Diện tích đất khu nhà ở thấp tầng (lô A-01 đến A-20) diện tích 52.468m2
- Nhà thấp tầng diện tích 80-100m2
: A8, A9, A10, A11
· Tổng số căn
: 104 căn.

· Cao độ nền xây dựng
: +0,3m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

· Mật độ xây dựng tối đa
: 80%.

· Tầng cao xây dựng tối đa
: 04 tầng (tầng trệt cao 3,8m; tầng 1 cao 3,4m, tầng 2 cao 3,4m, tầng 3 cao 3,0m).

· Khoảng lùi xây dựng
: lùi trước tối thiểu 2,0m so với chỉ giới đường đỏ, lùi sau tối thiểu 1,5m.

· Chiều cao xây dựng tối đa
: +17m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

· Hệ số sử dụng đất tối đa
: 3,2 lần
- Nhà thấp tầng diện tích 100-180m2
: A1, A2, A3, A5, A6, A7, A16, A17, A18, A19, A20
· Tổng số căn
: 270 căn.

· Cao độ nền xây dựng
: +0,3m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

· Mật độ xây dựng tối đa
: 80%.

· Tầng cao xây dựng tối đa
: 04 tầng (tầng trệt cao 3,8m; tầng 1 cao 3,4m, tầng 2 cao 3,4m, tầng 3 cao 3,0m).

· Khoảng lùi xây dựng
: lùi trước tối thiểu 2,0m so với chỉ giới đường đỏ, lùi sau tối thiểu 1,5m.

· Chiều cao xây dựng tối đa
: +17m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

· Hệ số sử dụng đất tối đa
: 3,2 lần
- Nhà thấp tầng diện tích 180-220m2
: A4, A12, A13, A14, A15
· Tổng số căn
: 60 căn.

· Cao độ nền xây dựng
: +0,3m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện).

· Mật độ xây dựng tối đa
: 70%.

· Tầng cao xây dựng tối đa
: 03 tầng (tầng trệt cao 3,8m; tầng 1 cao 3,4m, tầng 2 cao 3,4m).

· Khoảng lùi xây dựng
: lùi trước tối thiểu 2,0m so với chỉ giới đường đỏ, lùi sau tối thiểu 2,0m.

· Chiều cao xây dựng tối đa
: +14m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

· Hệ số sử dụng đất tối đa
: 2,1 lần
c. Khu cây xanh (CX):

· Diện tích đất cây xanh (lô Cx01 đến Cx09): 6.581,8m2
· Mật độ xây dựng: 5%;

· Tầng cao tối đa: 01 tầng;

· Hệ số sử dụng đất: 0,05 lần
· Khoảng lùi công trình: ≥ 5,0m so với các mặt xung quanh;

· Yêu cầu về cây xanh: Chủ yếu trồng các loại cây bóng mát, cây lấy gỗ kết hợp với thảm cỏ, cây hoa tầng thấp.

d. Công trình hạ tầng kỹ thuật: 

· Mật độ xây dựng
: 40% 

· Tầng cao
: ≤ 1 tầng;

Hệ số sử dụng đất
 

 : 0,4 lần
1. Quy định cốt sàn và trần tầng một, hình thức kiến trúc và hàng rào công trình, vật liệu xây dựng của các công trình

a. Cốt xây dựng đối với từng công trình và trần tầng một: 

· Được quy định như sau: Hxd(cốt sàn)(m) ≥ H mép lòng đường + H vỉa hè + 0,3m (m)

· Các công trình công cộng: chỉ san gạt, tôn nền mặt bằng lớn khi thật cần thiết; Imin ≥ 0,004 dốc về phía có cống thu gom nước mưa.

· Đối với các khu vực đất cây xanh đô thị, cây xanh cách ly, đất dự trữ phát triển sẽ giữ lại địa hình tự nhiên.

· Cao độ trần tầng trệt cao từ 3,5 m đến 4 m, nếu trệt có lửng thì cao từ 4,5 đến 5 m, khi đó, cao độ tầng lửng vào khoảng 2,2 m-2,5 m.

   b. Hình thức kiến trúc và hàng rào các công trình:

· Màu sắc:

- Màu sắc trên các công trình kiến trúc phải hài hòa với cảnh quan, kiến trúc khu vực và các công trình lân cận, phù hợp phong cách kiến trúc của công trình;

- Không sử dụng màu phản quang, màu đậm, sặc sỡ. Màu sắc từng loại công trình được quy định như sau:

· Công trình nhà ở riêng lẻ: khuyến khích sử dụng tối đa 3 màu cho tường bên ngoài một công trình;

·  Công trình giáo dục, y tế, hành chánh, văn hóa: màu sắc tươi sáng, sinh động phù hợp với nội dung hoạt động, đảm bảo hài hòa với kiến trúc công trình và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan khu vực lân cận.

· Hình thức kiến trúc:

- Đối với nhà ở riêng lẻ thấp tầng: các ngôi nhà trong cùng một nhóm nhà nên có sự tương đồng về độ cao các tầng và hình thức mái. Để tạo các điểm nhấn, một số vị trí nhất định như góc phố có thể thay đổi về cao độ nhưng không vượt quá 1/4 chiều cao dãy nhà. Trong khu đất cần đa dạng các kiểu dáng kiến trúc từng nhóm nhà dãy phố, tránh sự giống nhau rập khuôn;

- Đối với các công trình khác: Kiến trúc công trình cần được thiết kế hài hòa với không gian các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Hình thức kiến trúc công trình cần đa dạng, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nếp sống văn minh đô thị.

· Chi tiết trang trí:

- Chi tiết trang trí kiến trúc mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, hài hòa kiến trúc cảnh quan khu vực. không khuyến khích sử dụng các chi tiết kiến trúc rườm rà trên các công trình kiến trúc;

- Có giải pháp kiến trúc để che chắn các hệ thống kỹ thuật của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần để hạn chế nhìn thấy từ các không gian công cộng;

- Các công trình không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt các loại ra vỉa hè và các tuyến đường công cộng; không được phép xây dựng và lắp đặt ram dốc, cánh cổng mở lấn công trình công cộng.

· Hàng rào:

- Hài hòa với không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị. Chi tiết thiết kế, màu sắc, vật liệu xây dựng hài hòa với công trình;

- Hàng rào có chiều cao tối đa 2,6m, xây dựng đúng ranh lộ giới. Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1m so với vỉa hè để đảm bảo giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép;

- Đối với nhà ở riêng lẻ: tường rào nhà ở riêng lẻ đảm bảo độ rỗng tối thiểu 75%;

- Đối với khu thương mại, dịch vụ: khuyến khích không xây dựng tường rào, hàng rào phía trước công trình để bố trí lối vào cho người đi bộ kết hợp vườn cỏ, bồn hoa, hồ nước trang trí tạo cảnh quan môi trường nhẹ nhàng, xanh, sinh động thuận lợi cho người đi bộ. Nếu có hàng rào, đảm bảo độ rỗng 75%;

- Đối với công trình giáo dục, y tế, hành chánh, văn hóa: Đảm bảo độ rỗng 75%;

- Hàng rào phải đảm bảo an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; an toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên ngoài rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án;

- Khuyến khích tổ chức cây xanh cảnh quan trong khuôn viên công trình dự án chưa xây dựng và xây dựng hàng rào bảo vệ với kiến trúc đẹp, thông thoáng để bổ sung cho cảnh quan đô thị. Phần hàng rào đặc phải đảm bảo chất lượng thẩm mỹ, sơn màu xanh nhạt hoặc bố trí cây xanh, dây leo trang trí; vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.

- Kiến trúc cổng công trình nhà ở không cao quá 1,5 lần chiều cao hàng rào. Đối với các công trình lớn, kiến trúc cổng công trình phải được đặt tại khoảng lùi hàng rào (nếu có); chiều cao của kiến trúc cổng không quá 2 lần chiều cao hàng rào. Chiều rộng của phần cổng không quá 10m. Kiến trúc cần hài hòa với kiến trúc công trình, hàng rào và kiến trúc đô thị khu vực kế cận, tỷ lệ với chiều rộng vỉa hè.
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Hình 1: Hàng rào dự án, công trình chưa triển khai
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Hình 2: Hàng rào của công trình xây dựng có khoảng lùi
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Hình 3: Hàng rào của công trình xây dựng sát ranh lộ giới

2. Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường:

a.
Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới đường đỏ: 


Theo hồ sơ lộ giới của quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ của hầu hết các tuyến đường đều trùng với chỉ giới xây dựng. Các tuyến lưu thông của khu quy hoạch có lộ giới từ 12m trở lên.

- Chỉ giới xây dựng:

· Các công trình công trình nhà ở riêng lẻ thấp tầng, y tế, thương mại dịch vụ, trường học, sân tập luyện TDTT và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có chỉ giới xây dựng lùi vào tối thiểu 2m từ chỉ giới đường đỏ.
· Khu công viên cảnh quan chỉ giới xây dựng 5m so với chỉ giới đường đỏ.

· Lộ giới các tuyến đường được quản lý theo bảng sau:
Thống kê mặt cắt đường giao thông và khoảng lùi xây dựng 

	Tên đường
	Ký hiệu
	Chỉ tiêu

	
	
	Mặt cắt (m)
	Chiều dài
	Khoảng lùi (m)

	
	mặt cắt
	Mặt đường
	Vỉa hè
	Dải PC
	Lộ giới
	(m)
	Bên trái
	Bên phải

	Đường N1-(1-2)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	171.97
	2
	0

	Đường N1-(3-4)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	180.03
	2
	0

	Đường N2-(1-2)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	171.97
	2
	2

	Đường N2-(1-2)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	180.03
	2
	2

	Đường N3-1
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	171.97
	2
	2

	Đường N3-2
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	180.03
	2
	2

	Đường N4-(1-2)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	171.97
	2-5
	2

	Đường N4-(3-4)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	180.03
	2
	2

	Đường N5-(1-2)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	198.93
	2
	2

	Đường N2-(1-2)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	171.97
	2
	2

	Đường N2-(3-4)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	180.03
	2
	2

	Đường N7-1
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	171.97
	2
	2

	Đường N8-1
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	171.97
	0
	2

	Đường D1
	3 - 3
	2x 2
	5x 2
	2.00
	24.00
	340.74
	0
	2

	Đường D2-1
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	52.55
	2
	2

	Đường D2-(2-3)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	82.50
	2
	2-5

	Đường D3
	2-2
	8
	3.5x2
	0.00
	15.00
	340.74
	2-5
	2

	Đường D4-1
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	51.90
	2
	2

	Đường D4-(2-3)
	1 - 1
	2
	3x 2
	0.00
	12.00
	82.50
	2
	2

	Đường D5
	1 - 1
	2
	3x 3
	0.00
	12.00
	243.32
	2
	0


( chi tiết cụ thể xem bản đồ quy hoạch )
b.
Cốt xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường:

· Cốt xây dựng:


Chọn cao độ san lấp Hsl ≥ +2,55 m; những vị trí có cao độ lớn hơn +2,55 m giữ nguyên cao độ hiện trạng.
· Các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường:

- Đường cấp đô thị:

· Tại các nơi giao nhau bán kính cong được thiết kế R≥15m. Xe thiết kế là xe con, đảm bảo về tầm nhìn và vận tốc cho xe chạy an toàn.

· Đường thiết kế cấp 70, mức độ phục vụ loại C. 

· Độ dốc ngang 2%, dốc dọc tối thiểu 0,3%.

· Chọn modul đàn hồi cho kết cấu áo đường (Theo quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN – 211-06): Eyc  ( 190Mpa cho mặt đường cấp A1.

· Thiết kế bó vỉa cho xe vượt qua. Chiều cao 20cm, nghiêng về phía lòng đường.

- Đường cấp khu vực:

· Tại các nơi giao nhau bán kính cong được thiết kế R≥12m. Xe thiết kế là xe con, đảm bảo về tầm nhìn và vận tốc cho xe chạy an toàn.

· Đường thiết kế cấp 60, mức độ phục vụ loại D. 

· Độ dốc ngang 2%, dốc dọc tối thiểu 0,3%.

· Chọn modul đàn hồi cho kết cấu áo đường (Theo quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN – 211-06): Eyc  ( 155Mpa cho mặt đường cấp A1.

· Thiết kế bó vỉa cho xe vượt qua. Chiều cao 15cm, nghiêng về phía lòng đường.

- Đường cấp phân khu vực:

· Tại các nơi giao nhau bán kính cong được thiết kế R≥8m. Xe thiết kế là xe con, đảm bảo về tầm nhìn và vận tốc cho xe chạy an toàn.

· Đường thiết kế cấp 40, mức độ phục vụ loại D . 

· Độ dốc ngang 2%, dốc dọc tối thiểu 0,3%.

· Chọn modul đàn hồi cho kết cấu áo đường (Theo quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN – 211-06): Eyc  ( 120Mpa cho mặt đường cấp A1.

· Thiết kế bó vỉa cho xe vượt qua. Chiều cao 15cm, nghiêng về phía lòng đường.

3. Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Không được xây dựng trên đất hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Trạm biến áp: Đối với các trạm có điện áp 22kV không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện 2m. Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; Khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2m.

- Đường dây hạ thế, đường dây chiếu sáng, đường dây thông tin liên lạc: khoảng cách giữa các cột điện trung bình từ 40 - 50 m, khoảng cách từ chân cột đến công trình xây dựng khác là 5 m, khoảng cách từ đường dây đến tường nhà của hộ dân là 5 m.

- Bố trí các đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật ngầm phải cách chỉ giới đường đỏ 0,5m và khoảng cách các công trình ngầm phải tuân theo QCXDVN 01:2019/BXD.

Điều 5. Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình ngầm

Bố trí các đường ống cống ngầm phải đảm bảo chiều sâu và có khoảng cách theo chiều ngang không ảnh hưởng lẫn nhau và an toàn trong quá trình quản lý , khai thác và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và các công trình trên mặt đất có liên quan;
- Việc đấu nối các đường ống cống ngầm với nhau và các công trình ngầm khác phải đảm bảo thuận tiện, an toàn và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật;

- Khoảng cách giữa các đường ống cấp nước có đường kính lớn hơn 300mm và với cáp thông tin không được nhỏ hơn 1m;

- Phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đối với công trình ngầm cần thực hiện phù hợp với QCXD, TCXD và các quy định hiện hành khác có liên quan, cụ thể:  phạm vi bảo vệ hành lang an toàn ≥ 20m từ mép công trình để đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu trạm xử lý nước thải.

Điều 6: Quy định quản lý các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế do cơ quan có chức năng lập và được Sở ngành chức năng phê duyệt, đảm bảo gắn kết với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung khu vực.

1. Về san nền và thoát nước mặt:

- Cần tuân thủ cốt cao độ đối với từng ô phố đã quy định tại Bản đồ Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt. Giải pháp thoát nước mặt cần đảm bảo tuân thủ theo nội dung đồ án quy hoạch này và lưu vực thoát nước.

- Về cao độ xây dựng: (xd ( 2,55.

- Độ dốc nền đắp: 

· Khu công trình công cộng, khu ở :  ≥ 0,4%.

· Khu công viên cây xanh:  ≥ 0,3%.

- Thiết kế mạng lưới thoát nước riêng giữa nước mưa và nước bẩn.

2.  Giao thông
- Các công trình giao thông và công trình phụ trợ giao thông trong khu vực quy hoạch phải được thiết kế đồng bộ bảo đảm thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông; có hình thức kiến trúc, màu sắc bảo đảm yêu cầu mỹ quan, dễ nhận biết và thể hiện được đặc thù của đô thị đó, phù hợp với các công trình khác có liên quan trong khu vực quy hoạch.

- Công trình giao thông có quy mô lớn, vị trí quan trọng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị (cầu qua sông, cầu vượt, cầu cho người đi bộ …) phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc theo quy định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.

- Mạng đường phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Long An đến năm 2030, định hướng điều chỉnh quy hoạch chung huyện Cần Giuộc. Thống nhất việc tổ chức giao thông theo hướng cải tạo mở rộng lộ giới theo đúng quy định, kết hợp xây mới một số tuyến đường, tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

3.  Về cấp điện và chiếu sáng đô thị:

- Việc xây dựng và cải tạo các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp phải tuân thủ theo quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh và quy hoạch phát triển điện lực huyện Cần Giuộc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa phù hợp với quy hoạch phải có ý kiến chấp thuận bổ sung quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực. Các trạm biến áp cần có thiết kế phù hợp, tránh ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị. Khuyến khích sử dụng công nghệ mới, đảm bảo an toàn, tiện dụng và mỹ quan.

- Dây cấp điện trong khu vực quy hoạch phải được bố trí hợp lý bằng dây có bọc cách điện; tại các khu vực hiện hữu cải tạo chỉnh trang, cần có kế hoạch thay dây trần bằng dây có bọc cách điện, tiến tới ngầm hóa toàn bộ.

- Lưới điện trong khu vực quy hoạch phải phù hợp với quy định chuyên ngành. Chiếu sáng nơi công cộng hoặc chiếu sáng mặt ngoài công trình phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Chủ sử dụng công trình phải liên hệ với đơn vị có chức năng hoạt động điện lực để được hợp đồng cung cấp điện. Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý đấu nối với hệ thống điện trong khu dân cư. 

4.  Về thông tin liên lạc:
- Cột ăng-ten, chảo thu, phát sóng phải lắp đặt đúng vị trí được cơ quan quản lý đô thị có thẩm quyền cho phép và đảm bảo an toàn, mỹ quan theo quy định của pháp luật.

- Dây điện thoại, dây thông tin, truyền hình cáp, internet phải được thay thế bằng tổ hợp dây có cùng tính năng kỹ thuật; xây dựng kế hoạch dỡ bỏ các thiết bị và đường dây không còn sử dụng, tiến tới ngầm hóa toàn bộ.

- Công trình viễn thông công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hộp kỹ thuật thông tin, thùng thư, trạm điện thoại công cộng, thiết bị thông tin trên vỉa hè phải được bố trí theo đồ án quy hoạch này hoặc thiết kế đô thị được duyệt. Đồng thời phù hợp với kích thước hè phố và có kiểu dáng, màu sắc phù hợp, hài hòa, dễ sử dụng, không cản trở giao thông, người đi bộ.

- Chủ sử dụng công trình phải liên hệ với đơn vị có chức năng hoạt động viễn thông để được hợp đồng cung cấp thông tin liên lạc. Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý đấu nối với hệ thống thông tin trong khu dân cư. 

5. Về cấp, thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị:

- Công trình cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn đô thị phải được thiết kế, xây dựng, lắp đặt đồng bộ, sử dụng vật liệu thích hợp, đúng quy cách, bền vững, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho người và phương tiện giao thông.

- Nhà vệ sinh công cộng trên các khu phố, đường phố phải bố trí hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan, thuận tiện cho mọi đối tượng sử dụng.

- Thùng thu rác trên các tuyến phố phải được bố trí hợp lý, đồng bộ, đảm bảo mỹ quan, có kích thước, kiểu dáng thích hợp, sử dụng thuận tiện và dễ nhận biết.

- Bể tự hoại: Xây dựng đúng quy cách: chứa, lắng, lọc... và phải đủ dung tích để xử lý chất thải cho từng hộ gia đình, phải có chất thống thấm đảm bảo không để chất ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường.

- Đối với trạm xử lý nước thải: phải có dải cách ly an toàn và thường xuyên quan trắc chất lượng môi trường nước và không khí.

- Nghiêm cấm các hành vi đấu nối vào hệ thống cấp thoát nước mà không có sự cho phép của các cơ quan chức năng.

· Nghiêm cấm mọi trường hợp cho nước thải sinh hoạt thoát trực tiếp xuống hệ thống kênh rạch, nếu phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

3.6. Về đánh giá môi trường chiến lược:

- Cần đảm bảo các tiêu chí và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

- Cần có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đến dân cư, cảnh quan thiên nhiên, không khí, tiếng ồn.

- Chủ đầu tư dựa vào quy hoạch tổng thể mặt bằng để xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, hệ thống xử lí nước thải cục bộ, hệ thống thu gom nước thải, nước mưa phù hợp để tiếp nhận các nguồn thải. 

- Thành phần nước thải sau khi xử lý được khống chế tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải đạt cột A TCVN 14-2008 BTNMT. Hệ thống khống chế tự động để kiểm tra lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sẽ được lắp đặt. Phương pháp này cho phép quản lý nồng độ đầu ra của các chất ô nhiễm từ hệ thống xử lý nước thải của Khu quy hoạch.
- Cơ quan chức năng cùng các ban ngành liên quan tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của đơn vị thiết kế để giám sát các hệ thống thu gom nước thải, xử lí nước thải, thu gom chất thải rắn theo yêu cầu chung bảo vệ môi trường khu vực. 

- Cơ quan quản lý môi trường Nhà nước sẽ thẩm định những hoạt động có liên quan tới môi trường của chủ đầu tư như hệ thống hạ tầng phục vụ, hệ thống thông thoáng và các hệ thống xử lý môi trường, phòng chống sự cố.

- Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, dịch bệnh.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị sản xuất, hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường và hệ thống ngăn ngừa sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Căn cứ vào đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị này được phê duyệt; Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giuộc và các sở ban ngành có liên quan cần lập kế hoạch thực hiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai theo quy định, làm cơ sở tổ chức triển khai các dự án phát triển đô thị theo từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch, nhà, đất hiện trạng của các tổ chức, cá nhân tại các khu chức năng theo quy hoạch trong phạm vi đồ án được quản lý theo các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (về nhà, đất; đầu tư xây dựng).

Điều 9. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc có trách nhiệm phối hợp phòng Quản lý đô thị và các ban ngành có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Quy định quản lý này. Trong trường hợp đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ dự án cụm công nghiệp Tân Tập được điều chỉnh (cục bộ hoặc tổng thể) thì Quy định quản lý này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch cần phản ánh đến phòng quản lý đô thị huyện Cần Giuộc hoặc Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giuộc để được xem xét, hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc xem xét, giải quyết./.

                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Dự án, công trình 


chưa triển khai 
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